BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018
	STT
	Đơn vị
	Về việc
	Về tiền

	
	
	Tổng số phải thi hành năm 2017
(việc)
	Tổng số phải thi hành năm 2018
(việc)
	Tỷ lệ có ĐK/tổng số phải TH

(%)
	Tỷ lệ TH xong/có ĐKTH

(%)
	Tỷ lệ giảm việc chuyển kỳ sau

(%)
	Tổng số phải 

thi hành năm 2017
(nghìn đồng)
	Tổng số phải 

thi hành năm 2018
(nghìn đồng)
	Tỷ lệ có điều kiện/tổng số phải TH

(%)
	Tỷ lệ TH xong/có ĐKTH

(%)
	Tỷ lệ giảm tiến chuyển kỳ sau

(%)
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	Cục……………….

(Số liệu toàn tỉnh, TP)
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